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Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 16) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2003, đã được thi hành trong 5 năm và sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/8/2008. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao và để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII, trong tháng 3 năm 2008, Uỷ ban về các vấn đề xã hội đã tổ chức đoàn giám sát tình hình thi hành Nghị quyết 16 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, đồng thời đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và Long An tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết 16 tại địa phương và gửi kết quả giám sát cho Ủy ban để tổng hợp báo cáo Quốc hội. Các đoàn giám sát của Ủy ban đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng các sở, ngành có liên quan; làm việc với một số quận, huyện và xã, phường; một số cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai; gặp gỡ trực tiếp nhiều người được quản lý sau cai nghiện tại các cơ sở; một số chủ doanh nghiệp đầu tư sản xuất, có sử dụng lao động là người sau cai nghiện; một số thân nhân và bản thân người tái hòa nhập cộng đồng khi đã hết thời hạn quản lý sau cai nghiện. Ngày 6 tháng 3 năm 2008, Ủy ban về các vấn đề xã hội đã tổ chức hội thảo đánh giá 5 năm thi hành Nghị quyết số 16 với sự tham gia của đại diện HĐND, UBND và một số sở, ngành có liên quan của 7 tỉnh, thành phố; lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; đại diện Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ. 

Ngày 24 tháng 3 năm 2008, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội đã tổ chức phiên họp để nghe Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền của Chính phủ báo cáo tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết 16. Ngày 11  tháng 4 năm 2008, Ủy ban đã tổ chức phiên họp toàn thể để thảo luận về kết quả giám sát. 

Uỷ ban về các vấn đề xã hội xin báo cáo Quốc hội kết quả giám sát 5 năm thi hành Nghị quyết 16.

I. TÌNH HÌNH 5 NĂM THI HÀNH NGHỊ QUYẾT 16/2003/QH11

1. Việc phê duyệt và triển khai các đề án thực hiện Nghị quyết 16 

Tổng số có 7 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quản lý sau cai nghiện, bao gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Quảng Ninh, Long An, Hà Nội, Bình Dương 
. Từ cuối năm 2006, trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XI, Chính phủ đã dừng việc xem xét, phê duyệt đề án của các địa phương khác. 

Qua giám sát, Uỷ ban về các vấn đề xã hội nhận thấy thành phố Hồ Chí Minh là địa phương khởi xướng, đề nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 16 nên đã sớm tổ chức thực hiện với quy mô lớn, tương đối đồng bộ và cho đến nay thành phố Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất đã có người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thủ đô Hà Nội tuy được phê duyệt đề án muộn hơn song cũng đã nhanh chóng triển khai thực hiện khá bài bản và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các tỉnh còn lại chỉ mới ở mức đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất, bước đầu thực hiện quản lý người sau cai nghiện. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban về các vấn đề xã hội nhận thấy trong phê duyệt, triển khai thực hiện các đề án có một số hạn chế, khó khăn sau đây: 

- Thời gian thực hiện thí điểm Nghị quyết 16 chỉ có 5 năm, song việc phê duyệt và triển khai các đề án là quá chậm
. 
- Trong quá trình thực hiện hầu hết các tỉnh đều gặp phải những trở ngại nhất định cả về chính sách, cũng như khả năng đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, kinh nghiệm quản lý đối với vấn đề này. Do vừa làm vừa hoàn thiện, vừa làm vừa tháo gỡ khó khăn nên tiến độ không đạt được như đề án được phê duyệt.

2. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành hoặc có liên quan đến thực hiện Nghị quyết 16

Sau khi Nghị quyết 16 có hiệu lực thi hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 về “Quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý” (sau đây gọi tắt là Nghị định 146). Ngoài ra, Chính phủ và các bộ ngành còn ban hành một số văn bản có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 16
.

7  tỉnh, thành phố có đề án thực hiện Nghị quyết 16 cũng chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương: T/p Hồ Chí Minh đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; Hà Nội: 6 văn bản, Quảng Ninh: 5 văn bản; Tây Ninh: 9 văn bản; Long An: 8 văn bản,… Nhìn chung các văn bản này quy định về cơ chế, chính sách, quy chế, thủ tục, thẩm quyền quản lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện. 

Tuy nhiên, việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 16 còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Chính phủ, bộ, ngành có liên quan chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, chưa xây dựng được cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho vấn đề quản lý sau cai nghiện:

 Nghị định của Chính phủ về quy định thủ tục, thẩm quyền, quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý ban hành chậm 11 tháng. 

Có một số vấn đề quan trọng, rất cần có văn bản hướng dẫn của bộ, ngành song đến nay vẫn chưa có. Ví dụ, vấn đề ký kết hợp đồng lao động, chế độ tiền lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động là người sau cai nghiện; chế độ quản lý, khen thưởng, kỷ luật ...

Do các cơ quan trung ương chậm ban hành văn bản hướng dẫn nên các tỉnh, thành phố, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đã phải chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

- Một số quy định của địa phương chưa hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 16 và Nghị định của Chính phủ, cụ thể là:
+ Về thời hạn quản lý sau cai: Theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết 16, thời hạn đưa vào quản lý sau cai là từ 1 năm đến 2 năm; trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 3 năm. Tuy nhiên, hầu hết các tỉnh, thành phố đều quy định thời hạn quản lý sau cai là 2 năm, sau đó trong quá trình thực hiện sẽ xem xét việc giảm hay tăng thời hạn cho từng đối tượng;

+ Về đối tượng có khả năng tái nghiện cao phải quản lý sau cai: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 146, người có khả năng tái nghiện cao là người thuộc một trong các trường hợp sau: cai nghiện bắt buộc từ lần 2; bị kỷ luật từ 2 lần với hình thức từ cảnh cáo trở lên; không có cam kết của gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường về đảm bảo việc làm hoặc tiếp tục học tập khi trở về cộng đồng. Trong khi đó theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì người có khả năng tái nghiện cao là người thuộc một trong các trường hợp sau: sử dụng ma túy trên 1 năm; cai nghiện bắt buộc từ lần 2; không có nghề hoặc không có việc làm ổn định trước khi vào cơ sở cai nghiện; không có nơi cư trú nhất định; không còn thân nhân hoặc đã bị thân nhân từ bỏ (Điều 5 Quy chế về quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; ban hành kèm theo quyết định số 246/2003/QĐ-UB ngày 6/10/2003); 

+ Về điều kiện xét duyệt cho hồi gia sau khi chấp hành xong thời gian quản lý sau cai: Theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 146, người được quản lý sau cai nghiện khi hết thời hạn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm thì được trở về cộng đồng. Tuy nhiên, theo Quyết định 113/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì việc xét duyệt cho hồi gia phải căn cứ thêm điều kiện của người bảo lãnh và điều kiện địa phương nơi người hồi gia cư trú là địa bàn không còn tệ nạn ma túy (do UBND quận, huyện công nhận).

Mặc dù có một số quy định của địa phương chưa hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 16 và Nghị định 146 của Chính phủ như đã nêu trên, song Chính phủ cũng chưa ban hành văn bản chấn chỉnh hoặc bãi bỏ các quy định này.

3. Kết quả thi hành Nghị quyết 16 đến 31/3/2008
3.1. Số lượng người được chuyển sang quản lý sau cai :

Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến ngày 31/3/2008, số người đã chuyển sang giai đoạn quản lý sau cai là 32.228 người
:

Qua giám sát Ủy ban về các vấn đề xã hội nhận thấy một số vấn đề sau đây:

3.1.1. Việc xác định đối tượng được quản lý sau cai: 

Nghị quyết 16 đưa ra 2 loại đối tượng sau khi kết thúc thời gian cai nghiện tập trung sẽ chuyển sang giai đoạn  quản lý sau cai là người tự nguyện và người có khả năng tái nghiện cao. Tuy nhiên, thực tế thực hiện có rất ít người tự nguyện, phần lớn người ký vào đơn tự nguyện trong hoàn cảnh nếu không ký thì chính quyền cũng sẽ ra quyết định, bộ phận còn lại UBND tỉnh, thành phố ra quyết định chuyển sang quản lý sau cai. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc chuyển sang giai đoạn quản lý sau cai thực hiện theo quy định của UBND thành phố, hầu hết các đối tượng khi kết thúc thời hạn cai nghiện tập trung đều phải chuyển sang quản lý sau cai. 

Tại 6 tỉnh, thành phố khác thực hiện theo Nghị định 146 nên chỉ một bộ phận chuyển sang quản lý sau cai. Tuy nhiên, việc xác định đối tượng có nguy cơ tái nghiện cao theo Nghị định 146 trong đó có quy định "không có cam kết của gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường về đảm bảo việc làm hoặc tiếp tục học tập khi trở về cộng đồng" dẫn tới hiện tượng một số gia đình đối tượng đã "chạy" giấy cam kết của các doanh nghiệp tư nhân về việc đảm bảo việc làm để đối tượng không phải chuyển sang quản lý sau cai và trong thực tế khi về cộng đồng nhiều người trong số này không có việc làm.

3.1.2. Việc quyết định thời hạn quản lý sau cai:

 Theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết 16, thời gian áp dụng biện pháp tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy từ 1 đến 2 năm, trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 3 năm. Trong thực tế, đa số các đối tượng phải chấp hành thời hạn tối thiểu là 24 tháng; cá biệt có người thực tế chấp hành quá 36 tháng với các lý do như không có người bảo lãnh, không có nơi cư trú, chậm thủ tục,.... 

Chỉ có Tây Ninh và Long An thực hiện việc xem xét phân loại đối tượng để quản lý sau cai. Tại Tây Ninh có người phải chấp hành thời hạn 12 tháng, có người 24 tháng, trên cơ sở căn cứ vào một số tiêu chí, trong đó có việc để các học viên tự đánh giá, tự phân loại quá trình rèn luyện phấn đấu, bình chọn, đề xuất thời hạn phù hợp đối với từng người. Tại Long An, đối với những người tự nguyện thì áp dụng thời hạn 12 tháng, đối với người không tự nguyện thì áp dụng thời hạn 24 tháng. 

3.2. Về việc bố trí nơi quản lý, sinh hoạt của người sau cai nghiện
Hầu hết các địa phương đều bố trí quản lý, sinh hoạt của người sau cai nghiện ngay tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, có phân khu riêng cho những người sau cai. 

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn đầu thực hiện đề án cũng bố trí cho người sau cai nghiện ở tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc, song hiện nay đã bố trí cơ sở dành riêng cho người sau cai nghiện.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng trung tâm riêng để quản lý người sau cai nghiện. Sau một thời gian thực hiện, tỉnh cho rằng cách làm này lãng phí, không khai thác hết khả năng của cơ sở vật chất, do đó đang có kế hoạch chuyển các học viên đang cai nghiện bắt buộc về trung tâm này.  

Chế độ quản lý đối với người sau cai nghiện ở tất cả các địa phương về cơ bản vẫn chặt chẽ, gần giống như quản lý học viên cai nghiện bắt buộc. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, những người sau cai nghiện được tự do hơn trong việc giao lưu, tham gia các hoạt động có kiểm soát ở ngoài cộng đồng.  

3.3.Về hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề, tạo việc làm, sản xuất cho người sau cai nghiện:

Nhìn chung, các cơ sở quản lý người sau cai nghiện tuỳ theo điều kiện của mình đều cố gắng tiếp tục nâng cao trình độ văn hóa, học nghề, tạo việc làm cho người được quản lý sau cai. Về cơ bản đã hoàn thành xóa mù chữ cho họ; đặc biệt, tại thành phố Hồ Chí Minh có 111 người đựơc theo học lớp đại học từ xa.  

Về dạy nghề, các cơ sở đã cố gắng tổ chức các lớp học nghề phù hợp với trình độ học vấn, sức khỏe và khả năng của cơ sở. Các nghề thông dụng là may công nghiệp, điện cơ, sửa xe,.... Các địa phương đã tổ chức lao động sản xuất, bố trí việc làm cho người được quản lý sau cai vừa nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng, kỷ luật lao động, nâng cao tay nghề vừa tạo thêm thu nhập cho họ để bù đắp tiền ăn, sinh hoạt. Một số người cũng đã tiết kiệm được chút ít tiền từ chính lao động của mình.  

Tuy nhiên, việc dạy văn hóa, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai có một số khó khăn, hạn chế sau đây: 

- Tại một số cơ sở cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai, việc dạy nghề, tạo việc làm không khác nhau giữa người sau cai nghiện và người đang cai nghiện bắt buộc. 

- Học viên sau cai nghiện được học nghề, song đa số là nghề đơn giản, không phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Việc dạy nghề phù hợp giúp họ tìm việc làm khi tái hòa nhập cộng đồng là công việc không dễ thực hiện.

- Người sau cai nghiện làm việc tại các cơ sở quản lý sau cai nghiện chủ yếu là lao động thủ công, năng suất lao động thấp, chưa được ký hợp đồng lao động, do đó chưa được hưởng các chế độ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.  

Mô hình đưa người quản lý sau cai nghiện đi làm việc tại các doanh nghiệp ở cộng đồng tỏ ra có hiệu quả (đảm bảo được thu nhập khá cho người lao động; thực hiện được các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế), song chưa thể áp dụng với số lượng lớn.


- Một số vấn đề đặt ra trong đề án như việc tổ chức đội lao động tình nguyện, dạy nghề dài hạn không phù hợp với điều kiện thực tế và phải điều chỉnh lại trong quá trình thực hiện . 

3.4. Về việc đầu tư, cơ sở vật chất và bố trí cán bộ để thực hiện Nghị quyết 16 
Đây là các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện Nghị quyết 16 và đề án của địa phương. Nhìn chung các tỉnh, thành phố đều ưu tiên tập trung đầu tư kinh phí cho việc xây mới hoặc nâng cấp các cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư 460 tỷ đồng để nâng cấp và xây mới 20 trung tâm chữa bệnh - giáo dục – lao động xã hội, làm nơi sinh hoạt, lao động cho học viên, trong đó có cả phần trợ giúp xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, đường trường học, trạm y tế,..) cho các địa phương nơi xây dựng các trung tâm tại Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đăk Nông và Đồng Nai.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố cũng quan tâm thu hút, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ. Một số địa phương đã ban hành chính sách, chế độ ưu đãi riêng để thu hút cán bộ. 

Tuy nhiên, việc đầu tư, bố trí cán bộ cũng có một số hạn chế sau đây:

- Một số tỉnh khi xây dựng đề án đã không tính đúng khả năng của mình, cho nên khi thực hiện không đảm bảo được kinh phí như kế hoạch, dẫn đến đầu tư không đồng bộ, kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý người sau cai nghiện
. 

- Đội ngũ cán bộ của các cơ sở quản lý sau cai nghiện đã được tăng cường, bổ sung nhưng đa số còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác, một số ít chưa thật sự yên tâm công tác, cán bộ nghiệp vụ còn thiếu và chưa đồng bộ.

3.5. Về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho người được quản lý sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng

Các cơ sở quản lý người sau cai nghiện tổ chức các buổi giao lưu có kiểm soát với các đối tượng bên ngoài, thưởng phép về nhà,… cũng là những bước cần thiết để người sau cai nghiện tiếp cận dần với cộng đồng. Những người sắp kết thúc thời hạn quản lý sau cai được tư vấn, định hướng để chọn hướng tái hoà nhập cộng đồng phù hợp.

4. Về việc tái hòa nhập cộng đồng của những người chấp hành xong thời hạn quản lý sau cai nghiện

Đến nay duy nhất có Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện. Việc tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện được thực hiện rải rác trong năm 2005 với 47 người và bắt đầu tăng lên từ năm 2006 với 6.031 người. Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến ngày 31/3/2008 thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 13.771 quyết định tái hòa nhập cộng đồng, trong đó:

- 11.566 người về thành phố

- 683 người về các tỉnh khác

- 944 người về làm việc tại Cụm công nghiệp-đô thị mới Nhị Xuân

- 535 người ở lại làm việc tại các trung tâm, tái định cư

- 43 người về cơ sở bảo trợ xã hội.

Để chuẩn bị cho công tác tái hòa nhập cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị kinh phí, bố trí nhân lực thực hiện công tác này
. Người tái hòa nhập cộng đồng phải chịu sự quản lý của chính quyền cơ sở, có thể bị xét nghiệm ma túy khi cần thiết, đồng thời tùy theo hoàn cảnh được hỗ trợ, giúp đỡ  vay vốn, tìm việc làm, học nghề, học văn hóa, tham gia câu lạc bộ. Thành phố đã tổ chức lực lượng cán sự xã hội tự nguyện với khoảng 1.300 cán bộ ở các phường, xã để hỗ trợ cho chính quyền trong việc giám sát người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. Số người tái hòa nhập cộng đồng có việc làm chiếm gần 70%. Đây là nỗ lực rất lớn của thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh những nỗ lực, kết quả đã đạt được, Ủy ban về các vấn đề xã hội thấy rằng việc tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện còn một số hạn chế sau đây:

- Khi chấp hành xong thời hạn quản lý sau cai nghiện, một số người được bố trí tái hòa nhập cộng đồng tại Cụm công nghiệp-đô thị mới Nhị Xuân. Tuy nhiên, do trải qua giai đoạn cai nghiện bắt buộc và giai đoạn sau cai nghiện nay lại tiếp tục chịu sự quản lý nên nhiều người đã bỏ việc tại nơi này, mặc dù điều kiện sinh hoạt tại đây có phần tốt hơn ở các khu công nghiệp khác trên địa bàn thành phố. 

- Công tác tuyên truyền khá tích cực song vẫn còn một số xã, phường chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, một số cán bộ còn lúng túng trong hoạt động; sự phối hợp chưa thật sự đồng bộ giữa các ban, ngành.

- Một bộ phận nhân dân vẫn chưa nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong phòng, chống ma tuý, vẫn còn kỳ thị khi người cai nghiện trở về. Một bộ phận gia đình có con em tái hòa nhập cộng đồng còn ỷ lại, bỏ mặc, chưa thấy hết trách nhiệm của mình. Đây chính là một thách thức rất lớn trong công tác phòng, chống tái nghiện đối với những người sau cai nghiện trở về cộng đồng.
Bên cạnh đó, việc kiểm soát ma tuý cũng như xây dựng môi trường xã hội lành mạnh chưa đảm bảo đã ảnh hưởng không ít đến quá trình tái hoà nhập cộng đồng của người sau cai nghiện.
II-NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ
1. Hiệu quả từ khi thực hiện Nghị quyết 16 cho đến nay 


Qua báo cáo của Chính phủ và giám sát thực tế, Uỷ ban về các vấn đề xã hội nhận thấy việc thực hiện Nghị quyết 16 ở các tỉnh, thành phố đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác phòng chống ma túy nói chung, cai nghiện nói riêng, đặc biệt là phòng, chống tái nghiện. Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện mục tiêu của Nghị quyết 16 ở tất cả 7 tỉnh, thành phố thì chưa đủ thời gian do vẫn còn 6 tỉnh, thành phố được phê duyệt và triển khai thực hiện đề án muộn. 

Do đó, căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện Nghị quyết 16 tại thành phố Hồ Chí Minh và một phần kết quả thực hiện tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội nhấn mạnh một số kết quả cụ thể sau đây:

* Đối với người nghiện ma tuý và gia đình của họ:
Thực tiễn cho thấy với việc tăng thời gian quản lý tập trung, đối tượng có thêm cơ hội để rèn luyện nhân cách, bổ sung trình độ văn hóa, học nghề, kỹ năng lao động, thay đổi về tâm lý....Qua gặp trực tiếp thân nhân người đang được quản lý sau cai nghiện và thân nhân của người sau cai đã tái hòa nhập cộng đồng, nhiều gia đình cho rằng, chính nhờ thực hiện quản lý sau cai nghiện mà gia đình họ có được sự bình yên trong thời gian qua, cũng như thấy rõ được sự thay đổi về nhận thức của con, em họ. Một số gia đình tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cho các cơ sở cai nghiện thực hiện nhiệm vụ. Chính quyền các phường, xã nơi đoàn đến giám sát cũng phản ánh sự thay đổi nhận thức của cộng đồng dân cư đối với các đối tượng sau cai về tái hòa nhập cộng đồng. 

Kết quả sau 28 tháng thực hiện tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh bước đầu cho thấy việc tái sử dụng ma túy chậm hơn so với giai đoạn trước khi thực hiện Nghị quyết 16. Tuy nhiên, những kết quả này mới chỉ là bước đầu, chưa đủ điều kiện để  khẳng định tác động của việc kéo dài thời gian sau cai nghiện tự nguyện đối với tỷ lệ tái nghiện.

* Đối với công tác cai nghiện: 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 16 đã tạo ra mô hình mới về quản lý người sau cai, đồng thời tạo điều kiện và thúc đẩy các sáng kiến về hoạt động giáo dục, dạy văn hoá, dạy nghề, lao động sản xuất, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, chăm sóc sức khoẻ (xây dựng bệnh viện Nhân Ái để chăm sóc các học viên bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối). Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn bộ giáo trình về giáo dục, rèn luyện nhân cách cho học viên. Đây cũng là một nỗ lực rất lớn vì cả nước vẫn chưa có bộ giáo trình về vấn đề này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 16, bộ máy của các đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh niên xung phong...) đã được tăng cường, củng cố và nâng cao năng lực, tích lũy được kinh nghiệm đối với loại công việc và đối tượng mang tính chất đặc thù. 

* Đối với xã hội:
Việc tập trung quản lý đối tượng nghiện trong một thời gian nhất định góp phần làm cho tình hình an ninh, trật tự xã hội ở thành phố được ổn định tốt hơn so với trước đây. Các số liệu thống kê của thành phố Hồ Chí Minh cho thấy số vụ phạm pháp hình sự, số người nghiện mới, và tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng giảm dần trong 5 năm qua. 

Ngoài việc góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội thì việc tập trung cai nghiện, quản lý sau cai đã làm giảm đáng kể nhu cầu ma tuý hàng năm, góp phần giảm hàng trăm tỷ đồng của người nghiện chi tiêu vào việc sử dụng ma tuý. Đây là hiệu quả vừa có ý nghĩa xã hội, vừa có ý nghĩa kinh tế, đồng thời cũng thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Từ chính quá trình triển khai thực hiện cũng đã có tác động tích cực đến việc phát huy vai trò của chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở, thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng xã, phường văn hóa, không có ma túy.

* Đối với chính quyền:

Có thể nói việc thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm và Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp của T/p Hồ Chí Minh và các địa phương tham gia Nghi quyết 16. Kết quả bước đầu trong quá trình thực hiện đề án cũng là bài học về “huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành các cấp, Mặt trận và các đoàn thể”. Qua thực tế giám sát tại T/p Hồ Chí Minh và một số tỉnh cho thấy, tuy đây là công việc rất mới chưa có tiền lệ và kinh nghiệm, song lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp đã hết sức năng động, quyết tâm cao trong việc triển khai và cam kết mạnh mẽ thông qua việc xây dựng các đề án cụ thể, triển khai quyết liệt, huy động được sự tham gia tích cực của bản thân gia đình có người nghiện ma túy và của cộng đồng.

Theo báo cáo của T/p Hồ Chí Minh, cho đến nay cơ bản đã giảm được đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ứng của người dân về quá trình thực hiện Nghị quyết 16. Một số đơn thư khiếu nại chủ yếu là liên quan đến quá trình làm các thủ tục hành chính hoặc thể hiện nguyện vọng của gia đình có người nghiện ma túy. Tại các cơ sở trực tiếp thực hiện đề án thí điểm và chính quyền các địa phương mà đoàn đến giám sát đều khẳng định sự đồng tình, ủng hộ của nhiều gia đình có học viên, cộng đồng và xã hội đối với việc thực hiện Nghị quyết 16.

2. Một số bài học kinh nghiệm:

Mục tiêu của Nghị quyết 16 là tạo điều kiện để một bộ phận người sau cai nghiện tự nguyện hoặc có nguy cơ tái nghiện cao có thời gian cách ly dài hơn, song không hoàn toàn cách ly xã hội, là bước đệm cho họ bổ sung kiến thức, tay nghề, kỹ năng, rèn luyện nhân cách để tái hòa nhập cộng đồng. Phương pháp và hình thức quản lý trong giai đoạn này khác giai đoạn cai nghiện bắt buộc, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tiếp cận có kiểm soát ngày càng gần hơn với môi trường xã hội để tái hòa nhập cộng đồng. Thực tiễn 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 cho thấy một số bài học kinh nghiệm sau đây:

- Cần thiết phải có giai đoạn sau cai nghiện đối với người đã có thời gian cai nghiện bắt buộc. Giai đoạn này tạo điều kiện giúp người đã cai nghiện có được sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền, cộng đồng và gia đình để hạn chế nguy cơ tái nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Giai đoạn sau cai nghiện này có thể đưa về tại cộng đồng hoặc theo hình thức tập trung đối với một bộ phận. 

-  Rất ít người sau thời gian cai nghiện tập trung mà thực sự tự nguyện đề nghị được quản lý sau cai nghiện. Chủ yếu là phải buộc đối tượng chấp nhận chịu sự quản lý. Biện pháp quản lý tập trung sau cai nghiện dù xuất phát  từ mục tiêu rất nhân đạo song cũng liên quan đến việc hạn chế tự do của công dân. Do đó, vấn đề quan trọng là phải xác định rõ đối tượng cần phải buộc quản lý sau cai để tránh việc lạm dụng. Nghị quyết 16 không quy định rõ tiêu chí xác định người có nguy cơ tái nghiện cao, đồng thời Nghị định của Chính phủ ban hành quá chậm nên dẫn tới việc có địa phương áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện đồng loạt với  những người kết thúc thời gian cai nghiện tập trung. Nghị quyết 16 và Nghị định 146 của Chính phủ cũng không quy định rõ về thời hạn quản lý sau cai phù hợp với từng loại đối tượng khác nhau, do đó các địa phương về cơ bản cũng không phân loại đối tượng để áp dụng các thời hạn khác nhau.

- Việc thực hiện Nghị quyết 16 đòi hỏi các địa phương ngoài sự quyết tâm bằng ý chí, tinh thần trách nhiệm thì phải có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, kinh phí và nhân lực. Đối với các tỉnh không có tiềm lực kinh tế hoặc có ít người nghiện thì việc tổ chức quản lý tập trung sau cai nghiện tại địa phương là không phù hợp.

3. Kiến nghị:

* Đối với Quốc hội:  

- Nghị quyết 16 sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 1/8/2008. Trong khi đó đến thời điểm này còn khoảng 6 ngàn người đang được quản lý tập trung sau cai nghiện chưa thi hành xong quyết định. Do đó, đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết trong đó khẳng định việc kết thúc Nghị quyết 16 và cho phép các địa phương được tiếp tục thi hành các quyết định quản lý người sau cai nghiện đã ban hành trước ngày 1/8/2008 cho đến thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy có hiệu lực.

- Xem xét quy định vấn đề cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy trên cơ sở tiếp thu kết quả tổng kết 5 năm thi hành Nghị quyết 16 theo một trong 2 phương án sau đây:

+ Phương án thứ nhất:  thực hiện quản lý sau cai nghiện theo 2 hình thức: quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng đối với đa số những người đã chấp hành xong thời gian cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện tập trung đối với một bộ phận người sau cai nghiện có nguy cơ tái nghiện cao;

+ Phương án thứ hai:  không quy định quản lý tập trung sau cai nghiện, song đối với những người có nguy cơ tái nghiện cao thì kéo dài thời gian cai nghiện bắt buộc thêm 1 năm (theo quy định hiện hành, thời gian cai nghiện bắt buộc từ 1-2 năm).  

- Thực tiễn thực hiện Nghị quyết 16 cho thấy rất cần chính sách ưu đãi của Nhà nước để huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt  là các doanh nghiệp vào các hoạt động hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Do đó, đề nghị Quốc hội bổ sung chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người sau cai nghiện
.  

* Đối với Chính phủ:

- Nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét Điều 199 Bộ luật hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma tuý phù hợp với thực tiễn và quan điểm ứng xử đối với người nghiện ma túy.

- Nghiên cứu, sắp xếp hợp lý các trung tâm cai nghiện, quản lý sau cai trong cả nước để tiếp tục phát huy hiệu quả của cơ sở vật chất đã được đầu tư.

- Có chính sách, cơ chế khuyến khích xã hội hóa công tác cai nghiện.

* Đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 7 tỉnh, thành phố đang thực hiện đề án quản lý sau cai nghiện:

- Chuẩn bị kế hoạch để giải quyết đối với người sau cai nghiện khi Nghị quyết 16 kết thúc.

- Thực hiện Luật phòng, chống ma túy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; chú ý phân loại đối tượng để áp dụng thời gian cai nghiện phù hợp, không áp dụng thời gian đồng loạt.

- Hướng dẫn việc tái hòa nhập cộng đồng đối với  người đã hoàn thành thời gian đươc quản lý sau cai nghiện, trong đó xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là chính quyền xã, phường, thị trấn và gia đình.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan và đoàn thể phối hợp chặt chẽ, có các biện pháp phù hợp để giúp đỡ người sau cai nghiện khi trở về cộng đồng, xoá bỏ sự kỳ thị đối với họ, có các biện pháp theo dõi chặt chẽ để chống tái nghiện; đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát ma túy trên địa bàn.

*

*       *

Trên đây là kết quả giám sát và kiến nghị của Ủy ban về các vấn đề xã hội đối với việc thi hành Nghị quyết 16/2003/QH11, xin trân trọng báo cáo Quốc hội.

	Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,

- Bộ LĐ-TB-XH, 
- HĐND, UBND 7 tỉnh, thành phố thực hiện đề án thí điểm

- Lưu VP, Vụ CVĐXH.
	TM. UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

CHỦ NHIỆM

Trương Thị Mai
(đã ký)


� Đề án của T/p Hồ Chí Minh được phê duyệt vào tháng 10 năm 2003; Bà Rịa-Vũng Tàu: tháng 7/2005; Quảng Ninh: tháng 2/2006; Tây Ninh: tháng 5/2006; Long An: tháng 8/2006; Hà Nội: tháng 9/ 2006; Bình Dương: tháng 9/2006.


� Đa số các đề án được phê duyệt trong năm 2006. Tiến độ thực hiện đề án ở 5 tỉnh nhìn chung là chậm trung bình khoảng 1 năm kể từ khi đề án được phê duyệt.


�  Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy;  Thông tư số 05/2007/TT-BTC ngày 18/1/2007 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 212/2006/QĐ-TTg; Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 0/7/2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy; Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định 114/2007/NĐ-CP.


�  T/p Hồ Chí Minh: 30.681.người; Hà Nội: 1.062 người; Bà Rịa-Vũng Tầu: 237 người; Tây Ninh: 96 người; Quảng Ninh: 61 người; Bình Dương:  46 người;  Long An:  45 người.


� Đề án của tỉnh Long An được phê duyệt với tổng kinh phí đầu tư 52 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn về ngân sách nên tỉnh đã chỉnh lý lại theo hướng lồng ghép với dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm giáo dục, lao động xã hội đã được UBND tỉnh phê duyệt từ trước với tổng kinh phí 27,5 tỷ đồng. Tính đến nay tỉnh đã đầu tư thực hiện tổng số tiền là 15,324 tỷ đồng và đang lập thủ tục đấu thầu các hạng mục với số tiền trên 13 tỷ đồng.


� Tổ chức lực lượng chuyên trách xã hội phường-xã, lực lượng cán sự xã hội tình nguyện; các trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng tại các quân, huyện để tư vấn và chăm sóc sức khỏe; giao trách nhiệm cho cấp ủy và đoàn thể xã, phường giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng  và gia đình của họ.


� Tuy nhiên, còn có ý kiến khác đề nghị không nên miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có sử dụng người sau cai nghiện.
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